
1 50x100x2.0x6m 26.90                12,500 
2 50x100x1.8x6m 24.39                12,500 
3 40x80x2.0x6m 21.38                12,500 
4 40x80x1.8x6m 19.40                12,500 
5 50x50x2.0x6m 17.73                12,500 
6 50x50x1.8x6m 16.09                12,500 
7 50x50x1.4x6m 12.41                12,500 
8 40x40x1.4x6m 9.85                12,500 
9 O49x2.0x6m 13.76                12,500 

10 O49x1.8x6m 12.50                12,500 

1 O42x2.0x6m 11.72                12,500 
2 O42x1.8x6m 10.65                12,500 

3 O42x2.0x6m 11.72                11,000 

5 O27x1,4x6m 5.22                12,500 
8 O21x1.4x6m 3.99                12,500 

1 O114x3.0x6m 65.10                11,000 
2 O60x3.0x6m 56.70                11,000 

1 O114x2.0x6m 32.75                11,000 
2 O60x2.0x6m 16.83                11,000 
3 O49x1,8x6m 12.50                11,000 Mái vòm
4 O49x2.0x6m 13.76                11,000 
5 O49x3.0x6m 18.83                11,000 

1 50x100x2.0x6m 26.90                11,000 
2 50x100x1.8x6m 24.17                11,000 
3 50x50x1.8x6m 15.95                11,000 
4 50x100x2.5x6m 33.85                11,000 
5 40x80x1.8x6m 19.40                11,000 
6 50x50x2.0x6m 17.73                11,000 
7 50x50x1.4x6m 12.41                11,000 
8 50x50x2.5x6m 22.28                11,000 

BẢNG GIÁ SẮT THÉP XÂY DỰNG

Thép hộp vuông đen

Thép hộp vuông đen
Thép hộp chữ nhật đen
Thép hộp chữ nhật đen
Thép hộp vuông đen

 Sản phẩm ống siêu âm 

Thép hộp vuông đen

Thép ống tròn đen
Thép ống tròn đen
Thép ống tròn đen
Thép ống tròn đen

 Sản phẩm thay thế xà gồ - Hệ chịu lực 
Thép hộp chữ nhật đen
Thép hộp chữ nhật đen

Thép ống tròn kẽm

 Sản phẩm ống giàn giáo 
Thép ống tròn kẽm

Thép ống tròn đen

Thép ống tròn đen 
(để nhúng kẽm)
Thép ống tròn kẽm 
Thép ống tròn kẽm 

 Sản phẩm ống khoan cọc nhồi 
Thép ống tròn đen
Thép ống tròn đen

Sản phẩm hệ công trình cao cấp

Thép ống tròn kẽm

Thép hộp chữ nhật kẽm
Thép hộp chữ nhật kẽm
Thép hộp chữ nhật kẽm
Thép hộp vuông kẽm
Thép hộp vuông kẽm
Thép hộp vuông kẽm
Thép hộp vuông kẽm
Thép ống tròn kẽm

 Đơn giá Ghi chú

Thép hộp chữ nhật kẽm

VUÔNG, HỘP, ỐNG DỰ ÁN CÔNG TRÌNH 
26/12/2015

STT Tên Hàng hóa Quy Cách
Tỷ trọng
(Kg/Cây)



9 40x80x2.0x6m 21.38                11,000 
10 40x80x1.4x6m 14.95                11,000 
11 40x40x3.0x6m 21.62                11,000 

12 D8-D40x11.7 m 9,500                

13 D8-D40x11.7 m 10,000              

12 11,500              

* Đơn giá chưa bao gồm phí vận chuyển

 Sản phẩm thép hình U, I, V 
Sắt hình U, I, V đen

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
- Văn phòng: 54/17 Nguyễn Hồng Đào, P.14, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 39.49.26.82   - Fax: (08) 39.49.26.83   - Hotline: 0907531007
- Chi nhánh: 191 Quốc lộ 1K, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 73.07.07.08  ;  73.07.08.08   - Fax: (08) 73.07.08.08
- Email: info@phattrienvietnam.com / ctptvn@gmail.com
- Website: www.phattrienvietnam.com  / www.muagach.com

Thép hộp chữ nhật đen
Thép hộp chữ nhật đen
Thép hộp vuông đen

Sắt xây dựng SD295

Sắt xây dựng SD390

 Sản phẩm sắt xây dựng 


